
STT Mã số BHYT SOKCB Họ và tên Ngày sinh

Số tháng 

hưởng 

BHYT

Thời hạn Ghi chú

1 2521350043 Nguyễn Thị Lan Chinh 12/02/2002 09 01/01/2024

2 2521109080 Phùng Thị Hà Phương 30/04/2002 09 01/01/2024

3 3021468132 Đỗ Thị Khánh Linh 31/01/2002 09 01/01/2024

4 0121728195 Lê Minh Thu 02/11/2002 09 01/01/2024

5 0124706404 Thái Trần Phương Anh 22/08/2002 09 01/01/2024

6 3021378058 Vũ Thị Thanh Thanh 18/08/2000 09 01/01/2024

7 3020475936 Chu Thị Ngọc Ánh 10/11/2002 09 01/01/2024

8 2220578203 Lưu Thị Thu Hà 27/06/2002 09 01/01/2024

9 0123385591 Đặng Thu Trang 23/02/2002 09 01/01/2024

10 3620305077 Nguyễn Thị Thu Huyền 13/05/2002 09 01/01/2024

11 0123115078 Vũ Phương Linh 27/02/2002 09 01/01/2024

12 0125582313 Nguyễn Thị Thu Thủy 07/01/2002 09 01/01/2024

13 2421119364 Nguyễn Thị Thu Hiền 16/09/2002 09 01/01/2024

14 0122930174 Cao Ngọc Minh 09/08/2002 09 01/01/2024

15 3620137066 Nguyễn Công Tường 19/10/2002 09 01/01/2024

16 7423963590 Âu Minh Duy 09/07/2002 09 01/01/2024

17 2621223505 Nguyễn Thị Quế Phượng 20/01/2002 09 01/01/2024

18 2420327485 Nguyễn Văn Khôi 08/01/2001 09 01/01/2024

19 2420061488 Hoàng Đức An 25/12/2001 09 01/01/2024

20 3421096030 Phạm Quang Trung 02/09/1998 09 01/01/2024

21 1120605767 Nguyễn Thảo Nguyên 15/11/2002 09 01/01/2024

22 9732913128 kê khai phụ lục hộ gia đình Lê Đức Anh 13/12/2002 09 01/01/2024 Chờ BHXH trả lời

23 2720471250 Nguyễn Thị Vượng 13/05/2000 09 01/01/2024

24 0125720697 Vũ Hiền Linh 07/03/2002 09 01/01/2024

25 3720127050 Khương Đinh Phương 05/02/2002 09 01/01/2024

26 2721863852 Nguyễn Thạc Thiện 17/03/2002 09 01/01/2024

27 2220405788 Trần Văn Đức Sơn 10/11/2002 09 01/01/2024

28 0125599040 Lý Trà My 10/10/2002 09 01/01/2024

29 0126288662 Đoàn Diễm Quỳnh 15/09/2002 09 01/01/2024

30 0122025325 Nguyễn Yến Nhi 24/08/2002 09 01/01/2024

31 5220033439 Châu Thanh Huyền 02/09/2002 09 01/01/2024

32 7222560258 Lê Ngọc Hà 29/03/2002 09 01/01/2024

33 0220005228 Trần Thị Minh Anh 18/09/2002 09 01/01/2024

34 2420086922 Hoàng Thị Thu Trang 28/02/2002 09 01/01/2024

35 1920287902 Đỗ Minh Quân 03/06/2002 09 01/01/2024

36 0121628525 Phan Anh Vũ 31/08/2001 09 01/01/2024

37 3020141670 Hoàng Quốc Vũ 05/05/2002 09 01/01/2024

38 1020007032 Nguyễn Thế Quỳnh 18/03/2002 09 01/01/2024

39 0220007491 Nguyễn Khánh Huyền 13/01/2001 09 01/01/2024

40 0272080373 kê khai phụ lục hộ gia đình Nguyễn Thị Thanh Huyền 12/10/2002 09 trả lại tiền

41 6221114124 Ngô Grin Kim Trúc 09/11/2002 09 01/01/2024

42 1720264454 Bạch Mai Ngọc 22/11/2002 09 01/01/2024

43 2421568591 Bùi Phương Anh 22/02/2002 09 01/01/2024

44 0121315150 Nguyễn Hà Dung 13/05/2002 09 01/01/2024

45 0124755189 Đỗ Thảo Phương 29/04/2002 09 01/01/2024

46 0120536337 Phạm Phương Anh 11/04/2002 09 01/01/2024

47 3420257391 Vũ Thị Quỳnh 11/06/2002 09 01/01/2024

48 2020016044 Nông Thị Quỳnh Linh 05/04/2002 09 01/01/2024

49 0120994195 Nguyễn Thị Ngọc Anh 16/09/2002 09 01/01/2024

50 0131334188 Vương Thị Thanh Tùng 29/11/2002 09 01/01/2024

51 2420063284 Nguyễn Thị Mai Hằng 20/05/2002 09 01/01/2024

52 0420067027 Phạm Anh Thơ 05/04/2002 09 01/01/2024

53 4016975189 Nguyễn Việt Hà 09/08/2002 09 01/01/2024

54 0130690828 Lê Văn Hiếu 26/11/2002 09 01/01/2024

55 4420045387 Hà Thị Huyền Linh 13/07/2002 09 01/01/2024

56 0121764289 Nguyễn Thị Ngân Hạnh 02/10/2002 09 01/01/2024


